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1 BKCB5834 Nguyễn Phú Quý 01/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84764056190 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

2 BKCB5835 Vương Tú Quyên 28/06/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84931342164 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

3 BKCB5836 Hồ Thúy Quyên 10/08/2003 Cà Mau 84942579750 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

4 BKCB5837 Nguyễn Thị Hạ Quyên 20/07/2000 Khánh Hòa 84898393619 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

5 BKCB5838 Nguyễn Thành Sơn 07/02/1999 Bình Phước 84986769765 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

6 BKCB5839 Trương Duy Sơn 04/03/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84827091378 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

7 BKCB5840 Nguyễn Chí Tài 10/07/2003 Cà Mau 84945707169 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

8 BKCB5841 Lê Cao Tâm 24/01/2001 Quảng Ngãi 84349154966 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

9 BKCB5842 Huỳnh Nhật Tân 24/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84918887371 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

10 BKCB5843 Trần Thành Thái 30/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84961267234 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

11 BKCB5844 Châu Tất Thành 02/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84915352577 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

12 BKCB5845 Đặng Thị Ngọc Thảo 01/05/1996 Đắk Lắk 84988739347 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

13 BKCB5846 Nguyễn Thị Như Thảo 22/12/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84901941726 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

14 BKCB5847 Hồ Thị Thanh Thảo 21/12/1993 Thành phố Hồ Chí Minh 84829932112 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

15 BKCB5848 Bùi Quốc Thịnh 19/02/2003 Phú Yên 84333424813 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

16 BKCB5849 Nguyễn Đức Thịnh 01/05/2003 Vũng Tàu 84327931933 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

17 BKCB5850 Nguyễn Thành Thọ 24/06/1999 Bình Dương 84328701239 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

18 BKCB5851 Ngô Thị Thủy Tiên 01/04/1997 Đồng Tháp 84828358088 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

19 BKCB5852 Trần Vũ Nhật Tín 26/02/2002 Lâm Đồng 84865581301 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

20 BKCB5853 Nguyễn Trọng Tín 02/01/2003 Bình Định 84989566434 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

21 BKCB5854 La Bảo Trân 21/12/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84934146112 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

22 BKCB5855 Nguyễn Minh Triết 21/08/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84347220743 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

23 BKCB5856 Ngô Ngọc Đức Trọng 13/06/2000 Đồng Nai 84985555643 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

24 BKCB5857 Trịnh Chánh Trực 17/03/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84972024557 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

25 BKCB5858 Huỳnh Trần Minh Trực 30/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84916617669 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

26 BKCB5859 Hứa Quốc Tuấn 22/02/1999 Gia Lai 84356388350 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

27 BKCB5860 Nguyễn Thái Minh Tuấn 19/04/2000 Đồng Nai 84962335938 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

28 BKCB5861 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 15/10/2001 Long An 84962643502 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

29 BKCB5862 Lê Huỳnh Mỹ Tuyền 21/10/1994 Bình Thuận 84909490206 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

30 BKCB5863 Phạm Ngọc Phi Vân 29/04/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84765283635 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

31 BKCB5864 Nguyễn Phạm Khánh Vy 10/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84918046610 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

32 BKCB5865 Huỳnh Thanh Xuân 24/04/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84969508907 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

33 BKNC5866 Bùi Đoàn Quang Duy 17/09/2000 Hà Nội 84964850615 8:00 PM1-P.106 Nhà A5

33Tổng số lượng: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN

DANH SÁCH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN/ NÂNG CAO

Ngày Thi: 23/10/2022

Địa điểm thi: Nhà A5 - 268 Lý Thường Kiệt P14 Q10 - ĐT: 028 2214 8404


